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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật dụng vệ sinh cho hai cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Đông Hòa, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09g00 ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến trước 09g00 ngày 01 tháng 7 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	Stt
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đvt
	Sl

	1
	Chổi dừa quét màng nhện
	CHDUA
	Phúc An
	
	Việt Nam
	Phúc An
	Chất liệu : cọng dừa cứng
KT : D 90cm x R 40cm.
Cán dài : 5m
	Cái
	6

	2
	Kéo văn phòng lớn
	DELI201
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	Chất liệu : Hợp kim thép cap cấp
Kích thước : 55 cm
	Cái
	4

	3
	Dao rọc giấy lớn Deli 2057
	DRG
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	kích thước 0.5 x 18 x 100 mm,
lưỡi dao làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp
	Cái
	4

	4
	Lưỡi dao rọc giấy
	LDRG
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	kích thước 0.5 x 18 x 100 mm,
lưỡi dao làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp
	ống 
	2

	5
	Băng keo giấy
	BKG4,8F
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Kích thước : Rộng 48mm, 80 Yard (~74m)
Trọng lượng : 200g
Chất liệu: Băng keo được sản xuất từ một lớp cao su hòa tan. 
	cuộn
	24

	6
	Băng keo trong bản lớn
	BKT080
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Kích thước : Rộng 48mm, 80 Yard (~74m)
Trọng lượng : 200g
	cuộn
	12

	7
	Bút bi TL095 xanh Thiên Long
	TL095
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Đầu bi: 0,5mm, đầu bi nhỏ tạo ra nét viết thanh mảnh.
Quy cách : 20 cây/ hộp
	Hộp
	6

	8
	Bút lông bảng xanh
	WB-02
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : Sợi Polyeste nhập khẩu Nhật Bản
Bề rộng nét viết 1.1 mm
	Hộp
	100

	9
	Bút lông bảng đỏ
	WB-02
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : Sợi Polyeste nhập khẩu Nhật Bản
Bề rộng nét viết 1.1 mm
	Hộp
	20

	10
	Mực bút lông màu xanh
	WBI-01
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Màu mực : Xanh
Chất liệu : màu, nước
Trọng lượng : 45gr
	Chai
	6

	11
	Bút lông dầu
	PM09
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay
2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm
Mực không độc hại
Bề rộng nét viết: 0,8mmx6mm
Đóng gói: 12 cây/hộp
	Hộp
	1

	12
	Bút highlight (xanh, vàng, đỏ)
	HL-02
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu: Vỏ bút và nắp bằng nhựa PP bền bỉ; đầu và ruột bút bằng polyester.
Bề rộng nét: 4mm - 5mm.
	Hộp
	3

	13
	Nước rửa tay Lifeboy chai
	NRT
	Lifeboy
	
	Việt Nam
	Lifeboy
	Thành phần : Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Perfume, Citric Acid,...
Dung tích : 444ml
	Thùng
	12

	14
	Nước rửa tay lifeboy túi
	NRT túi
	Lifeboy
	
	Việt Nam
	Lifeboy
	Thành phần : Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Perfume, Citric Acid,...
Dung tích : 987 ml/túi
	Túi
	12

	15
	Thảm trải lau chân Vellcom 90*120màu xanh
	SP560
	Á Đông Safety
	
	Việt Nam
	Á Đông Safety
	Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, dẻo bền, không thấm nước
Chống trơn trượt: Mặt đế nhựa dẻo bám sàn rất tốt, chống trượt tuyệt đối, an toàn cả trong môi trường ẩm ướt.
Kích thước : 90 x 120 cm
	Cái
	20

	16
	Cây lau kính dài 3Met Homino
	HI5009
	Homeinno
	
	Thái Lan
	Homeinno
	Bộ gồm: 1 đầu lau kiếng và 1 đầu gạt kiếng, tấm lau  siêu mịn.
Kích thước : Kéo dài 140cm, thu ngắn 70cm. Cán dài lên đến 8m.
Chất liệu: nhựa PP
	Cây
	10

	17
	Bao rác cực đại 
	BR
	Tâm Phương Trinh
	
	Việt Nam
	Tâm Phương Trinh
	Chất liệu : Nhựa tái sinh, HDPE
Kích thước:  64x 78cm
Quy cách đóng gói: 3 cuộn/bịch (1kg/bịch)
	Kg
	30

	18
	Cước xanh lớn
	MRC
	Samran
	
	Việt Nam
	Samran
	Chất liệu : Sợi tổng hợp và đá mài
Kích thước : 13,5x16,5cm
	Miếng
	20

	19
	Ổ khóa Việt Tiệp lớn 0166
	166
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	Chất liệu : đồng
Kịch thước : 6,6cm
Bao gồm 03 chìa khóa
	Cái
	10

	20
	Khăn lau bảng chất liệu dày
	KLB
	Microfiber
	
	Việt Nam
	Microfiber
	Chất liệu : Thun thấm hút nước tốt
Kích thước 20 x 30 cm
	Cái
	96

	21
	Đồ lau bảng
	FO-WBE01
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : nhựa ABS và vải nỉ
	Cái
	92

	22
	Pin 2 A Maxell 
	LR62BP
	Maxell
	
	Nhật bản
	Maxell
	Thành phần chính: Bột than, Điện áp: 1.5V
Hộp 40 viên
Kích thước: 4.7x1.2 cm
	Hộp
	3

	23
	Pin AAA
	LR63BP
	Maxell
	
	Nhật bản
	Maxell
	Thành phần chính: Bột than, Điện áp: 1.5V
Hộp 40 viên
Kích thước: 4.7x1.2 cm
	Hộp
	2

	24
	Ổ khóa Việt Tiệp nhỏ 0152
	152
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	Chất liệu : đồng
Kịch thước : 5cm
Bao gồm 03 chìa khóa
	Cái
	10

	25
	Khăn lau đa năng
	KL
	Microfiber
	
	Việt Nam
	Microfiber
	Chất liệu : Thun mịn thấm nước
Kích thước : 15 x 25 cm
	Cái
	20

	26
	Mực bút lông màu xanh
	WBI-01
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Màu mực : Xanh
Chất liệu : màu, nước
Trọng lượng : 45gr
Quy cách : 144 chai/thùng
	Chai
	144

	27
	Bao rác đen cực đại 
	BR
	Tâm Phương Trinh
	
	Việt Nam
	Tâm Phương Trinh
	Chất liệu : Nhựa tái sinh, HDPE
Kích thước:  90x120cm
Quy cách đóng gói: 3 cuộn/bịch (1kg/bịch)
	Lốc
	150

	28
	Chổi cỏ
	CHCO
	Phúc An
	
	Việt Nam
	Phúc An
	Chất liệu : bông cỏ dày
KT : D 63cm x R 25cm.
	Cây
	50

	29
	Nước lau nhà hồng, xanh Gift
	NLN
	Gift
	
	Việt Nam
	Gift
	Thành phần : Nước, Alcohol Ethoxylated, Carbomer, Triethanol Amine, Methylisothiazolinone, Chloromethylisothiazolinone, Hương thơm....
Dung tích : 05 lít
	bình
	20

	30
	Bút lông bảng xanh + đỏ
	WB-02
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : Sợi Polyeste nhập khẩu Nhật Bản
Bề rộng nét viết 1.1 mm
	Hộp
	200

	31
	Giấy vệ sinh cuộn lớn
	GVS700g
	Let-Green
	
	Việt Nam
	Let-Green
	Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
Định lượng: 17g/m2
Cân nặng: 700gram
Kích thước: 95*105 mm x Chiều dài (213m)
	 Cuộn
	100

	32
	Nước rửa tay Lifeboy chai
	NRT
	Lifeboy
	
	Việt Nam
	Lifeboy
	Thành phần : Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Perfume, Citric Acid,...
Dung tích : 444ml
	Chai
	24

	33
	Nước rửa tay lifeboy túi
	NRT túi
	Lifeboy
	
	Việt Nam
	Lifeboy
	Thành phần : Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Perfume, Citric Acid,...
Dung tích : 987 ml/túi
	Túi
	60

	34
	Pin 2 A Maxell 
	LR62BP
	Maxell
	
	Nhật bản
	Maxell
	Thành phần chính: Bột than, Điện áp: 1.5V
Hộp 40 viên
Kích thước: 4.7x1.2 cm
	Hộp
	10


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


10

